
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:        /QĐ-KHCN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày       tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Xếp loại chất lượng công chức, viên chức và hợp đồng lao động năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Căn cứ Luật số 80/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội ban hành 

Luật cán bộ, công chức; 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về 

việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30-06-2025 của Chính phủ 

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; 

Căn cứ Quyết định số 01/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND 

tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, 

biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các 

cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày  01/10/2025 của UBND 

tỉnh Thái Nguyên về việc quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy đối với tổ 

chức hành chính, tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức thuộc tỉnh Thái 

Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 284/QĐ-KHCN ngày 17/11/2025 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc ban hành Quy chế đánh giá công chức, viên chức và hợp 

đồng lao động tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-KHCN ngày 17/11/2025 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên; 

Căn cứ Biên bản số 18/BB-KHCN ngày 29/11/2025 của Sở Khoa học và 

Công nghệ về Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ các phòng, đơn 

vị thuộc Sở; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả xếp loại chất lượng công chức, viên chức và 

hợp đồng lao động năm 2025. Tổng số 70 người, như sau:  

+ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 14 người. 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 55 người. 

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0 người. 

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 01 người. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng thuộc Sở, Thủ trưởng đơn 

vị trực thuộc Sở và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
   Khangpm/VP/03 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Hữu Bường 
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Phụ lục  

KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-KHCN ngày       /11/2025 

 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

TT Họ và tên 
Chức vụ/ 

chức danh 

Kết quả đánh giá 

xếp loại 

Ghi 

chú 

A SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

I PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ   

1 Nguyễn Thị Thuỷ Phó GĐ Sở KH&CN 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

2 Nguyễn Đức Lộc Phó GĐ Sở KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 Trần Đình Thất Phó GĐ Sở KH&CN Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4 Cao Minh Hải Phó GĐ Sở KH&CN 
Không hoàn thành nhiệm 

vụ 
 

II TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG   

1 Nguyễn Thế Hoàng Chánh Văn phòng Sở 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

2 Tạ Ngọc Minh Chánh Văn phòng Sở Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 Trần Ngọc Dĩnh Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4 Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

5 
Phạm Thị Phương 

Nga 
Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6 Vũ Đình Giang Quyền Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

7 Trương Anh Tuấn 

Giám đốc Trung tâm Phát 

triển Khoa học và Công 

nghệ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8 Phạm Thái Hoàng 

Giám đốc Trung tâm 

Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

III PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   

1 Đinh Thị Tuyến Phó Chánh Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2 Nguyễn Cao Cường Phó Chánh Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 Hoàng Văn Chinh Phó Chánh Văn phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4 Tạ Đức Hiện Phó Trưởng phòng 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

5 Vũ Duy An Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6 Lê Văn Ninh Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

7 Hà Hồng Cương Phó Trưởng phòng 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
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8 Nguyễn Minh Tuấn Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

9 
Nguyễn Thị Hồng 

Xiêm 
Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

10 Hoàng Trọng Tấn Phó Trưởng phòng Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

11 Nguyễn Hoài Nam 

Phó Giám đốc Trung tâm 

Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 

Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

12 Vũ Xuân Hiên 

Phó Giám đốc Trung tâm 

Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

13 Nguyễn Thị Nga 

Phó Giám đốc Trung tâm 

Công nghệ thông tin và 

Truyền thông 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

14 Nguyễn Thành Dương 

Phó Giám đốc Trung tâm 

Phát triển Khoa học và 

Công nghệ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

15 Vũ Đức Hải 

Phó Giám đốc Trung tâm 

Phát triển Khoa học và 

Công nghệ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

16 Nguyễn Thị Vinh 

Phó Giám đốc Trung tâm 

Phát triển Khoa học và 

Công nghệ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

17 Nguyễn Viết Thái 

Phó Giám đốc Trung tâm 

Phát triển Khoa học và 

Công nghệ 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

IV CHUYÊN VIÊN   

1 Văn phòng Sở    

1.1 Bế Thị Thanh Hoài Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

1.2 Nguyễn Văn Hùng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

1.3 Phạm Mạnh Khang Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

1.4 Trần Thị Quỳnh Anh Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

1.5 Nguyễn Vinh Quang Chuyên viên chính 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

1.6 Bùi Thị Thanh Bình Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

1.7 
Nguyễn Thị Thuỳ 

Dung 
Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2 
Phòng Quản lý Khoa 

học 
   

2.1 Nguyễn Văn Đãn Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2.2 Nguyễn Ngọc Tiến Chuyên viên chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2.3 Nông Thị Nơi Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2.4 Lê Đào Duy Thắng Chuyên viên 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
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2.5 Đào Thị Phương Thảo Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 
Phòng Quản lý 

Chuyên ngành 
   

3.1 Tường Tuyết Mai Chuyên viên chính 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

3.2 Hà Thị Như Lý Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3.3 Phạm Văn Trung Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3.4 Tô Văn Thắng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3.5 Phạm Thành Chung Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3.6 Phạm Thu Hồng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4 
Phòng Quản lý Công 

nghệ 
   

4.1 
Nguyễn Thị Hoa 

Phượng 
Chuyên viên chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4.2 Nguyễn Quang Sơn Chuyên viên chính 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

4.3 Hoàng Việt Hưng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4.4 Phạm Ngọc Bắc Chuyên viên chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4.5 Lương Văn Tùng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4.6 Hoàng Thị Kiều Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5 Phòng Chuyển đổi số    

5.1 Nguyễn Trung Kiên Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5.2 Nguyễn Quang Huy Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5.3 Nguyễn Anh Chiến Chuyên viên 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

5.4 Bế Viết Khuyến Chuyên viên 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

5.5 Nguyễn Quỳnh Lê Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5.6 Thẩm Thế Bằng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6 
Phòng Bưu chính - 

Viễn thông 
   

6.1 Nguyễn Thị Hải Yến Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6.2 Trần Thị Thu Hằng Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6.3 Nguyễn Thị Loan Chuyên viên chính Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6.4 Lý Trần Lệ Thủy Chuyên viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6.5 Nguyễn Phượng Loan Chuyên viên chính 
Hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ 
 

VI 
Hợp đồng hỗ trợ 

phục vụ 
   

1 Hoàng Mạnh Tưởng HĐLĐ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2 Hoàng Khoa Bắc HĐLĐ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3 Mai Văn Thủy HĐLĐ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4 Trần Thị Loan HĐLĐ Hoàn thành xuất sắc  
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nhiệm vụ 

5 Dương Thị Kim Cúc HĐLĐ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

6 Luân Xuân Trường HĐLĐ Hoàn thành tốt nhiệm vụ  
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